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Câu 1: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. Vẽ hình minh họa.
- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.
- Góc phản xạ bằng góc tới.
 Câu 2.- Nêu tính chất của một vật tạo bởi gương phẳng. Vẽ hình minh họa.
- Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
- Khoảng cách từ một điểm của vật tới gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.
Câu 3: Tần số là gì? Đơn vị đo tần số. Tần số của âm nghe được.
- Số dao động trong một giây gọi là tần số.
- Đơn vị tần số là héc (Hz)
- Tai người nghe được âm có tần số từ 20Hz đến 20000Hz.
Câu 4: Một học sinh cao 1,6m và đứng cách gương 50cm. 
a).-Hỏi ảnh của người đó cao bao nhiêu m và ảnh cách gương bao nhiêu cm
b).-Vẽ hình minh họa.
c).- Bạn đó bước tới gần gương thêm 10cm. Hỏi ảnh cách gương bao nhiêu cm? Ảnh và vật cách nhau bao nhiêu cm?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Dùng gương phẳng hướng ánh nắng mặt trời vào lớp học. Hiện tượng ánh sáng không truyền thẳng qua gương mà bị đổi hướng truyền về môi trường cũ. Hiện tượng này tuân theo định luật gì? Vẽ hình minh họa.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 6: Một bạn nhìn vào bể thấy cá đang bơi. Vì sao mắt bạn ấy nhìn thấy con cá và con cá là nguồn sáng hay vật sáng? Nguồn sáng là gì? Cho 2 ví dụ về nguồn sáng?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Trên xe ô tô, xem máy, người ta gắng gương cầu lồi làm kính chiếu hậu, để cho người lái xe quan sát các vật ở phía sau xe có lợi gì hơn là dùng gương phẳng có cùng kích thước?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 8: Khi Mặt Trăng nằm giữa Mặt trời và Trái Đất sao cho 3 vật thể này thẳng hàng. Khi đó xảy ra hiện tượng gì? Nêu khái niệm về hiện tượng đó.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng sao cho tia tới hợp với gương một góc có số đo là 400.
a).- Vẽ tia phản xạ.
b).- Tính góc tới, góc phản xạ.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 10: Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng sao cho tia tới với pháp tuyến (góc tới) một góc 300.
a).- Vẽ tia phản xạ.
b) Tính góc phản xạ.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 11: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng  ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 600.
a).- Vẽ hình.
b).- Tính góc tới, góc phản xạ.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 12: Vật A trong một phút thực hiện được 3000 dao động. Vật B thực hiện 1200 dao động trong 20 giây.
a).- Tính tần số dao động của vật A, vật B.
b).- Vật nào phát ra âm cao hơn. Tại sao?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 13: Nêu các biện pháp làm giảm ô nhiễm tiếng ồn?
- Làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra.
- Ngăn chặn đường truyền âm.
- Làm cho âm truyền theo hướng khác.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 14: Trường em nằm trên giao lộ lớn, để tránh ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến việc học. Em hãy nêu các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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Câu 1: Giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của thước.
- Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
- Độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.
 Câu 2: Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Đặc điểm của lực đàn hồi.
[bookmark: _GoBack]- Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc (hoặc gắn) với hai đầu của nó.
- Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hồi càng lớn.
Câu 3: Khối lượng riêng của một chất được xác định như thế nào? Công thức tính và đơn vị.
- Khối lượng riêng của một chất được xác định bằng khối lượng của một đơn vị thể tích (1m3) chất đó:

- Công thức: 

- Đơn vị: 
Câu 4: Khi đo trên cơ thể khách hàng thì dùng thước dây, khi đo trên vải thì dùng  thước cây. Giải thích?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 5: Một chiếc thuyền thả neo nằm trên dòng nước, có chịu tác dụng của hai lực cân bằng không?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 6: Treo một vật có khối lượng 40g vào lò xo thì ta thấy lò xo dãn ra thì dừng lại. Tính độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào lò xo. Vật đó chịu tác dụng của mấy lực, các lực này có đặc điểm gì?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Treo một vật vào lò xo thì lò xo dãn ra và dừng lại. Khi đó lò xo chịu tác dụng của mấy lực? Kể tên? Các lực này có đặc điểm gì? Nêu đặc điểm. Khi cắt dây có hiện tượng gì xảy ra, giải thích.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Câu 8: Vỏ chai nước có ghi 500ml. Tính khối lượng tối đa mà chai có thể chứa. Biết khối lượng riêng của nước 1000kg/m3.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 9: Để đo chiều dài bảng lớp, ta nên sử dụng dụng cụ gì để đo? Và đơn vị đo là gì? Một bạn đo được 4 lần chiều dài thước và phần còn lại là ½ chiều dài thước. Vậy bảng có chiều dài là bao nhiêu, biết GHĐ của thước là 50cm.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 10: Cho sơ đồ căn phòng. Tỉ lệ 1/150. Tính diện tích thực tế của căn phòng. Vẽ hình.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 11: Một bình chia độ chứa 50cm3 nước, người ta thả vào bình 3 viên bi, mực nước dâng lên tới vạch 65cm3. Thể tích 3 viên bi là bao nhiêu? Cho biết đơn vị và dụng cụ đo của thể tích?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 12: Một hộp bút được đặt nằm yên trên mặt bàn, hộp bút chịu tác dụng của mấy lực, nêu tên các lực. Các lực này có đặc điểm gì? Nêu ra?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 13: Một học sinh dùng tay đầy chiếc xe chuyển động. Bạn đó đã tác dụng vào xe một đại lượng gì? Kê tên? Nêu khái niệm của đại lượng đó nêu kết quả tác dụng của đại lượng đó?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 14: Một học sinh cấp 2 nặng 38 kg, vậy bạn đó bị Trái Đất tác dụng một lực là bao nhiêu Newton. Lực đó có tên gọi là gì? Cho biết phương, chiều và đơn vị của lực hút đó.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

Câu 15: Hòa 50g muối ăn vào 0,5 lít nước, xác đình khối lượng riêng và trọng lượng riêng của nước muối?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 16: Một kg bột giặt Viso có thể tích 900cm3. Tính khối lượng riêng của bột giặt Viso và so sánh với khối lượng của nước.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 17: Một bình chứa có GHĐ là 1000cm3, có thể tích chứa được 0,5 kg muối có khối lượng riêng là 1030kg/m3.
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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